CÙNG BÉ KỂ VỀ CÁC CON VẬT
C




1. CHÓ VÀNG GẶM XƯƠNG
*Cô hỏi bé:
 - Đây là con gì ?
- Con chó sủa thế nào ?
- Con chó gặm cái gì /
- Đâu là tai /mắt /mũi/ đuôi… chó ?
*Bé tập nói :
- Đây là con chó 
- Con chó sủa gâu gâu 
- Con chó gặm xương 
- Đây là tai chó /mắt chó/ đuôi chó...
1. MÈO KHOANG ĂN CÁ
*Cô hỏi bé :
- Đây là con gì ?
- Con mèo ăn gì ?
- Con mèo kêu như thế nào ?
- Con cá màu gì ?
* Bé tập nói ?
- Đây là con mèo 
- Con mèo ăn cá 
- Mèo kêu meo meo 
 - Con cá màu cam.
2. THỎ NHAI CỦ CÀ RỐT MÀU CAM
* Cô hỏi bé :
- Con thỏ ăn nhai gì ?
- Củ cà rốt màu gì ?
- Đâu là mắt /chân/ tai thỏ ?
*Bé tập nói :
- Con thỏ ăn /nhai củ cà rốt
 - Củ cà rốt màu cam 
- Đây là mắt thỏ /chân thỏ...
3. ẾCH XANH ĐỚP RUỒI
*Cô hỏi bé :
- Con ếch ăn đớp con gì ?
- Con ếch kêu thế nào ?
- Con ếch màu gì ?
* Bé tập nói ;
-Con ếch ăn /đớp ruồi
 - Con ếch kêu ộp ộp
-con ếch màu xanh.
4. BÒ GẶM CỎ XANH
* Cô hỏi bé 
- Con bò gặm gì ?
- Cỏ có màu gì /
- Con bò kêu thế nào ?
- Đâu là sừng /mũi /đuôi bò ?
* Bé tập nói ;
- Con bò gặm cỏ.
- Cỏ màu xanh. 
- Con bò kêu ùm bò, ùm bò. 
- Đây là sừng bò/ Mũi bò…
5. KHỈ BÓC CHUỐI CHÍN VÀNG
* Cô hỏi bé :
- Con khỉ ăn gì ?
- Quả chuối /con khỉ màu gì ?
- Đâu là mắt /tai /mũi khỉ ?
* Bé tập nói :
- Con khỉ bóc chuối ăn 
- Quả chuối màu vàng 
- Con khỉ màu nâu 
- Đây là mắt khỉ/ tai khỉ/….
6. ÔNG NÂU HÚT MẬT HOA VÀNG
* Cô hỏi bé :
- Đây là con gì ?
- Con ong hút gì ?
- Bông hoa /con ong màu gì ?
*Bé tập nói :
- Đây là con ong 
- Con ong hút mật hoa 
- Bông hoa màu vàng 
- Con ong màu nâu và màu đen.
7. NHÍM NHẤM HẠT DẺ NÂU
* Cô hỏi bé :
- Đây là con gì /
- Con nhím ăn /nhắm gì ?
- Hạt dẻ màu gì ?
- Đâu là lông nhím ?
*Bé tập nói :
- Đây là con nhím 
- Con nhím ăn /nhắm hạt dẻ 
- Hạt dẻ màu nâu 
- Đây là lông nhím.
8.GÀ TRỐNG MỔ HẠT BẮP/ NGÔ VÀNG
 *Cô hỏi bé:
- Con gà ăn /mổ gì ?
- Hạt bắp ngô màu gì ?
- Con gà gáy thế nào ?
- Đâu là màu/ đuôi/ chân gà?
* Bé tập nói :
- Con gà ăn /mổ hạt bắp/ ngô 
- Hạt ngô màu vàng 
-Gà trống gáy ò ó o.. . 
- Đây là màu gà/ đuôi gà /chân gà/…
9. CON VOI QUẤN MÍA TÍM ĐỂ ĂN
 *Cô hỏi bé :
- Đây là con gì?
 - Con voi đang làm gì ?
- Cây mía màu gì /
-Đâu là tai voi/vòi voi /đuôi voi…
  *Bé tập nói ?
- Đây là con voi 
- Con voi đang quấn mía ăn. 
- Cây mía màu tím 
- Đây là tai voi /Đuôi voi /vòi voi…
10. GẤU TRÚC ĂN LÁ TRE XANH
* Cô hỏi bé :
-Đây là con gì ?
- Gấu trúc ăn gì ?
- Lá tre màu gì ?
* Bé tập nói :
- Đây là gấu trúc 
- Gấu trúc ăn lá tre
- Lá tre màu xanh
11.GẤU NÂU LIẾM MẬT ONG NGỌT LIỆM
*Cô hỏi bé :
- Đây là con gì ?
- Con gấu ăn liếm gì ?
- Mật ong có vị thế nào ?
*Bé tập nói :
- Đây là congấu 
- Gấu liếm mật ong
- Mật ong ngọt lịm.

12.HƯƠU CAO CỔ VỚI BÚP NON
 *Cô hỏi bé :
- Đây là con gì ?
- Con hươu làm gì ?
-Đâu là sừng/ cổ /đuôi /chân hươu ?
 *Bé tập nói:
- Hươu cao cổ với lá non để ăn 
- Đây là sừng hươu/ cổ hươu…

13.CHIM BẮT SÂU NHỎ XÍU
* Cô hỏi bé :
- Đây là con gì ?
- Con chim làm gì ?
- Con sâu màu gì ?
- Con sâu to hay nhỏ ?
*Bé tập nói :
- Đây là con chim 
- Chim bắt sâu cho lá 
- Con sâu màu vàng 
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